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I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1. Cơ sở lý luận


Văn nghị luận là tiếng nói của trí tuệ, của lí trí, nó thuyết phục người đọc, người nghe chủ yếu bằng nội dung luận thuyết, trong đó trình bày luận điểm cũng đóng vai trò rất quan trọng. Cho nên muốn viết tốt một bài văn nghị luận, chúng ta phải rèn kĩ năng trình bày luận điểm, kĩ năng trình bày lí lẽ, thực chất là mài sắc năng lực tư duy lô gíc, tư duy lí luận, trau luyện óc suy nghĩ khoa học. Bởi vậy, văn nghị luận không chỉ có ý mà cần phải có lí, vì đích của bài văn nghị luận là thuyết phục. kết hợp giữa ý và lý lẽ là đặc trưng nổi bật của văn nghị luận. Lý là cái cốt lõi lô gic của nội dung, nền tảng của sự thuyết phục nội dung. Muốn đạt được mục đích ấy, bài văn nghị luận phải trình bày rõ ràng, chính xác các luận điểm. Luận điểm phải trình bày có hệ thống. Luận điểm trong bài văn nghị luận là những ý kiến, quan điểm chính mà người nói (người viết) nêu ra ở trong bài. Thông qua những ý kiến, quan điểm chính ấy, người nói (người viết) sẽ lần lượt giải quyết một cách trọn vẹn và thấu đáo vấn đề được đề cập tới trong bài văn. Một bài văn nghị luận có thể đưa ra một hoặc nhiều luận điểm khác nhau, tất cả các luận điểm ấy được liên kết, thống nhất với nhau trong một chỉnh thể chặt chẽ. Trong một bài văn nghị luận, luận điểm phải đạt hai yêu cầu: Phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề và đủ để làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề chính của văn bản.

         Trong tập làm văn, công việc xây dựng và trình bày luận điểm có vai trò vô cùng quan trọng để rèn cho học sinh cách viết văn nghị luận. Có thể đánh giá rằng, nếu một học sinh đã tìm được đúng và đủ những luận điểm cần thiết để làm bài, đã sắp xếp những luận điểm đó thành một bố cục hợp lý và đã biết trình bày luận điểm thì với những em đó làm một bài văn nghị luận sẽ không còn là công việc quá khó khăn. Bởi thế, xây dựng và trình bày luận điểm trong văn nghị luận phải được coi là khâu có ý nghĩa quyết định để đưa học sinh từ chỗ chưa biết, chưa thành thạo cách làm bài văn nghị luận đến chỗ biết làm bài và làm bài thành thạo. Nhưng để làm được như vậy quả là khó đối với các em học sinh. Vì thế, để giúp cho các em xây dựng được luận điểm lại biết cách trình bày luận điểm là một việc làm đòi hỏi người giáo viên cần tìm ra phương pháp thích hợp nhất nhằm giải quyết được vấn đề này.
2. Cơ sở thực tiễn

       Qua thực tế dạy học, tôi thấy xu thế hiện nay học sinh thiên về các môn tự nhiên hơn các môn xã hội. Thậm chí có em không thiết tha lắm với môn văn, mà khi học môn văn thường các em lại thích học văn bản và tiếng Việt hơn là phân môn tập làm văn. Đặc biêt văn nghị luận là loại văn bản mà học sinh thường cảm thấy ngại. Bởi vì, đây là kiểu văn bản tương đối khó đối với học sinh THCS nói chung và đối với học sinh lớp 8 nói riêng. Những người quen tư duy cụ thể, cảm tính, ít năng lực suy luận cũng sẽ cảm thấy khó. Những người ít bản lĩnh, ít có chính kiến đối với mọi việc cũng sẽ cảm thấy khó nhưng nếu làm tốt văn nghị luận sẽ rèn luyện cho học sinh kỹ năng trình bày luận điểm và tinh thần tự chủ trong cuộc sống. Cho nên khi giảng dạy phần này, giáo viên cần có lòng quyết tâm và sự kiên trì, tìm ra phương pháp thích hợp thì kết quả mới tốt được. Đặc biệt là dạy cho các em nắm vững kỹ năng xây dựng và trình bày luận điểm thì các em sẽ làm tốt bai văn nghị lận hơn.
       Bài xây dựng và trình bày luận điểm ở lớp 8, số tiết giành cho phần này chỉ có 3 tiết, bao gồm: 1 tiết ôn tập về luận điểm, 1 tiết viết đoạn văn xây dựng luận điểm và 1 tiết luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm. Như vậy, thời gian học phần này quá ít đối với học sinh. Vậy thì làm thế nào qua các tiết giảng dạy trong chương trình; qua các giờ ngoại khóa và qua các hoạt động tập thẻ để nâng cao nhận thức của các em về phân môn tập làm văn. Giúp các em yêu thích và có lòng say mê viết văn đặc biệt là văn nghị luận. Giúp các em có cách lập luận chặt chẽ, trình bày luận điểm lô gic, khoa học để bài văn nghị luận có sức thuyết phục người đọc, người nghe.

      Với những lí do trên, tôi đã tìm tòi và đề xuất những phương pháp giảng dạy và phương pháp bổ trợ cho việc giảng dạy: Hướng dẫn học sinh xây dựng và trình bày luận điểm trong văn nghị luận ở lớp 8. 

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:

   Với mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ của đề tài là:

   - Chương trình ngữ văn THCS chia làm hai cấp độ .Ở lớp 8 thuộc cấp độ 2, giới thiệu các thao tác cần cho các em viết văn nghị luận phải có luận điểm, có lí lẽ, dẫn chứng, có phương pháp lập luận để nối kết các luận điểm nhỏ cùng với luận cứ nhằm giải quyết một vấn đề nào đó và đề ra luận điểm lớn.

   Phương pháp giảng dạy ở đây không nhồi nhét định nghĩa, khái niệm mà nêu ra ví dụ để học sinh tự cảm nhận trước, rồi gợi dẫn để học sinh thấm dần.

    - Tìm ra giải pháp giúp cho việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh đạt hiệu quả, đồng thời phát huy được hiệu quả của phương pháp dạy học theo hướng đổi mới.

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

    1.Phạm vi :

     - Giúp học sinh hiểu rõ thể loại văn nghị luận và cách trình bày luận điểm trong văn bản nghị luận .

      + Luyện nhận biết các luận điểm .

      + Luyện lựa chọn sắp xếp luận điểm.

      + Luyện xây dựng luận điểm .

      + Luyện chữa lỗi  luận điểm.

   - Đối tượng học sinh chủ yếu là học sinh lớp 8A và 8C - Trường THCS Thái Hòa  (Gồm các đối tượng học sinh đại trà và học sinh khá giỏi).

   2- Thời gian thực hiện đề tài :

     - Thực hiện trong quá trình giảng dạy tại lớp, trong các hoạt động ngoài giờ, trong quá trình bồi dưỡng học sinh.

    - Thời gian thực hiện trong một năm 2017- 2018. 

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .
      Đề tài  “Hướng dẫn học sinh xây dựng và trình bày luận điểm trong văn nghị luận ở lớp 8” tôi đã dùng những phương pháp sau đây với mong muốn thu được kết quả cao trong quá trình dạy và học :

a- Phương pháp thống kê.

b- Phương pháp đối chiếu, so sánh.

c- Phương pháp khảo sát.

d- Phương pháp khái quát.

e- Phương pháp phân tích, tổng hợp.

f- Phương pháp trình bày.

g- Dự giờ các đồng nghiệp để có so sánh, đối chứng.
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA VĂN NGHỊ LUẬN
1. Khái niệm:
      Văn nghị luận là loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn học bằng các luận điểm, luận cứ và lập luận. 
2. Đặc điểm của văn nghị luận:
    - Luận điểm: là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận. Một bài văn thường có các luận điểm: luận điểm chính, luận điểm xuất phát, luận điểm khai triển, luận điểm kết luận.
    - Luận cứ: là những lí lẽ và dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm. Luận điểm là kết luận của những lí lẽ và dẫn chứng đó.
      Luận cứ trả lời các câu hỏi: Vì sao phải nêu luận điểm? Nêu ra để làm gì? Luận điểm ấy có đáng tin cậy không
    - Lập luận là cách sắp xếp các luận cứ, luận điểm làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.
 3. Thế nào gọi là trình bày luận điểm?

     - Trình bày luận điểm chính là lập luận, là cách trình bày lí lẽ, trình bày luận chứng, cách nêu dẫn chứng. Có nhiều cách trình bày luận điểm. Các luận điểm, luận cứ trong một bài văn nghị luận phải được trình bày theo một trật tự, trình tự hợp lí; liên kết với nhau, hô ứng nhau một cách chặt chẽ.
II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 
          a. Về phía giáo viên:

       Trong quá trình giảng dạy, người giáo viên chưa triệt để vận dung phương pháp dạy học mới, hoặc có vận dụng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ ngữ liệu cần thiết. Giáo viên còn ít sách tham khảo.

 Như thế, cả thầy và trò đều rơi vào thế bị động khi phải tiếp cận với thể loại nghị luận này. Vì vậy giáo viên phải biết rộng hơn thế nhiều thì mới đủ kiến thức chủ động trước học sinh. Trong khi đó đại đa số giáo viên chỉ có duy nhất một cuốn “Cẩm nang” là sách giáo viên và  sách giáo khoa.

b. Về phía học sinh:
  b1. Tình trạng thực tế khi chưa thực hiện đề tài: Ngay từ đầu năm, tôi được phân công dạy môn ngữ văn 8 gồm:

                               Lớp 8A

                                     Lớp 8C
    Qua khảo sát thực tế, tôi thấy xây dựng và trình bày luận điểm là một công việc có vai trò vô cùng quan trọng, nó là một bước trong văn nghị luận. Mà nói đến văn nghị luận là học sinh rất ngại làm, bởi vì khó hơn các kiểu bài làm văn khác như văn miêu tả hay biểu cảm… Do vậy, khi chưa thực hiện đề tài, tôi thấy học sinh không thích học phần này cho lắm. Khi viết văn, nhiều em chưa biết cách xây dựng luận điểm và trình bày luận điểm như thế nào cho phù hợp. Một số học sinh lại hay nhiễm thói quen làm việc tùy tiện, qua loa, không theo phép tắc (mà tác hại lại rất lâu dài). Đồng thời các em không chịu rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận: Đọc và viết nhiều. Nên đọc bài viết của một số em tôi thấy các em viết rát sơ sài, cách diễn đạt lủng củng, hệ thống luận điểm và luận cứ sắp xếp không phù hợp, cách lập luận không được chặt chẽ. Vì vậy, bài văn nghị luận của các em không có sức thuyết phục .

       Đối với học sinh trung học cơ sở nói chung, học sinh lớp 8 nói riêng, phần lớn các em yêu thích môn tự nhiên hơn là các môn xã hội. Do đó, việc đầu tư vào môn xã hội - môn văn các em giành ít thời gian hơn. Đặc biệt về phân môn tập làm văn đòi hỏi cần có sự đầu tư về thời gian nhất là học văn nghị luận . Thực tế cho thấy, đối với các em cho làm một bài văn miêu tả hay thuyết minh… thì các em làm dễ dàng hơn là một bài văn nghị luận. Đặc biệt cách xây dựng và trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận như thế nào các em càng tỏ ra lúng túng.

   b2. Số liệu tra cứu trước khi thực hiện:
      Qua phiếu khảo sát điều tra có tới 67% các em không thích học phần “Xây dựng và trình bày luận điểm” trong văn nghị luận.

      Khi giáo viên đưa ra hệ thống luận điểm, yêu cầu các em sắp xếp luận điểm cho phù hợp, có tới 73% học sinh sắp xếp không theo trình tự hợp lí. Cách sắp xếp lộn xộn, luận điểm này cần đưa lên trước thì lại sắp xếp luận điểm kia. Thậm chí đưa cả những luận điểm không phù hợp với yêu cầu của đề bài.
  III. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
       Như chúng ta đã biết, văn nghị luận là nội dung trọng tâm của phân môn tập làm văn, phần này các em đã được làm quen ở lớp 7. Có làm tốt văn nghị luận sẽ giúp các em có kĩ năng lập luận, cách tư duy khoa học…quá trình lập luận được chặt chẽ, bài văn có sức thuyết phục người đọc. Nếu học sinh biết cách sắp xếp các luận điểm và luận cứ khiến cho bài văn nghị luận có dòng chảy liên tục; các quan điểm, các ý kiến của người viết được làm nổi bật hẳn lên, hứng thú cho người nghe (người đọc) được duy trì mỗi lúc một cao, cho tới tận lời nói (dòng chữ) cuối cùng của bài văn nghị luận. Muốn cải thiện được tình hình học tập làm văn - văn nghị luận, cần rèn cho học sinh kĩ năng xây dựng và trình bày luận điểm, ta phải áp dụng nhiều biện pháp khác nhau đối với từng đối tượng học sinh. Muốn xây dựng và trình bày luận điểm trong văn nghị luận, trước hết các em cần nắm vững các bước viết đoạn văn trình bày luận điểm như sau:

1. Các bước viết đoạn văn trình bày luận điểm:
+  BƯỚC 1:   Nêu luận điểm.
      Thông thường luận điểm thường được nêu khái quát dưới dạng một câu văn. người ta gọi là câu chủ đề (câu chốt) của đoạn văn. Vì nhiệm vụ của câu chủ đề là nêu ý chính của đoạn văn (luận điểm) nên nó phải là câu có tính khái quát, ngắn gọn nhưng đủ ý, không diễn đạt quá cụ thể, chi tiết nó sẽ gây khó khăn cho việc phát triển ý (tức là không tránh khỏi sự trùng lặp trong cách diễn đạt như lặp từ, lặp câu, lặp ý…).

      Về vị trí, câu văn nêu luận điểm thường đứng đầu đoạn văn hoặc cuối đoạn văn tùy thuộc vào kiểu đoạn diễn dịch hay quy nạp. Hoặc cũng có trường hợp xuất hiện câu chủ đề kép (trong đoạn tổng - phân - hợp).

  +  BƯỚC 2:   Triển khai luận điểm.

       Các luận điểm trong bài văn nghị luận phải được làm sáng tỏ thông qua hệ thống luận cứ. Đây chính là tập hợp các lý lẽ và dẫn chứng mà người viết đưa ra để thuyết minh cho luận điểm, triển khai làm rõ ý cho luận điểm. Yêu cầu của luận cứ là phải đầy đủ, xác thực, đáng tin cậy, được sắp xếp và tổ chức theo một trật tự hợp lý. Việc tìm luận cứ (cũng như tìm luận điểm) gọi là quá trình lập ý. Còn việc sắp xếp các luận điểm và luận cứ thành một hệ thống gọi là lập luận. Nếu lập ý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo yếu tố cần và đủ để giải quyết vấn đề thì lập luận có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo nên sức thuyết phục cho bài văn. Muốn vậy các luận điểm và luận cứ phải được lựa chọn và sắp xếp một cách lô - gíc tạo thành dòng chảy nối tiếp, liên tục, ý trước gợi ý sau, ý sau kế thừa và bổ sung cho ý trước, cứ thế mở rộng và nâng cao dần nội dung vấn đề đang trình bày sao cho người đọc, người nghe cảm thấy bị lôi cuốn, bị thuyết phục ngay từ đầu văn bản đến khi kết thúc văn bản.
  + BƯỚC 3: Xây dựng đoạn văn nghị luận trên cơ sở các luận điểm đã xác định.
      Khi viết văn nghị luận, người ta rất quan tâm tới việc xây dựng đoạn văn . Thông thường, ngoài đoạn mở bài và kết bài thường một số đoạn văn tương ứng với các luận điểm đã xác định. Tuy nhiên, sự tương ứng này cũng chỉ là tương đối. Bởi vì có những trường hợp 1 luận điểm được triển khai thành một số đoạn văn.

      Quá trình xây dựng đoạn văn nghị luận phải được trình bày dựa trên việc phối hợp giữa các luận điểm với các luận cứ hoặc giữa các luận cứ với nhau. Sự phối hợp này diễn ra khá đa dạng với nhiều kiểu quan hệ khác nhau như quan hệ diễn dịch, quan hệ quy nạp, quan hệ song hành, quan hệ móc xích…Nhưng trong thực tế, diễn dịch và quy nạp là dạng đoạn văn nghị luận phổ biến nhất. Ngoài ra còn phải kể đến đoạn tổng - phân - hợp.

      - Trình bày luận điểm theo phương pháp diễn dịch: luận điểm chính là câu chủ đề đứng đầu đoạn văn.

         Ví dụ 1: Tình yêu thiên nhiên là một tình cảm đẹp in đậm trong thơ Nguyễn Trãi. Thế giới các loài hoa như nhài, sen, mẫu đơn, mai, lan, cúc,… được ông nói đến với bao tình cảm nâng niu quí mến. Ông cần mẫn “Đìa thanh phát cỏ ương sen”. Ông thao thức “Hé cửa đêm chờ hương quế lọt”. Cửa sổ nhà ông, án sách của ông ngào ngạt hương hoa, cái ao trong đầy ánh trăng: “Song có hoa mai, trì có nguyệt - án còn phiến sách triện còn hương”. Cây niềng niễng, lảnh mồng tơi, bè rau muống, cây xoan, cây chuối… bình dị như đã ôm chọn tâm hồn ức Trai. Với Nguyễn Trãi, trăng là bạn bầu tri kỉ. Trăng đến chia vui cùng chén rượu: “Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén”. Gió mát, trăng trong càng làm cho tâm hồn ông thêm thanh cao:

“Say minh nguyệt chè ba chén,

     Thú thanh phong, lều một gian”.

                         ( “Mạn thuật” - 5)

     Với ông, suối Côn Sơn là đàn cầm, đá là đệm chiếu, thông là lọng xanh rủ bóng, trúc là nghìn mẫu vẻ xanh mát rượi. Từ núi đến mây, từ chim đến trăng đều mang tình thương mến, đậm đà:

“Núi láng riềng, chim bầu bạn,

          Mây khách khứa, nguyệt anh tam”.

                       ( “Thuật hứng” - 19)

- Trình bày đoạn văn theo phương pháp quy nạp: Luận điểm là câu chủ đề đặt ở cuối đoạn văn.

         Ví dụ 2:  Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, “Dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.
                                                             (“Tuyên ngôn độc lập”- Hồ Chí Minh)

     + chú ý: Đoạn diễn dịch có thể đảo lại thành đoạn quy nạp, hoặc đoạn quy nạp có thể đảo lại thành đoạn diễn dịch. Muốn chuyển đoạn văn diễn dịch thành quy nạp không chỉ chuyển câu chủ đề ở vị trí đầu đoạn đến vị trí cuối đoạn mà còn phải chú ý đến tính liên kết về nội dung của các câu trong đoạn văn đó.

      - Trình bày đoạn văn theo phương pháp tổng - phân - hợp: Luận điểm được trình bày ở cả câu mở đoạn và câu kết đoạn.

        Ví dụ 3:  Xưa nay người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế. Được thời và có thế, thì biến mất thành còn, hóa nhỏ thành lớn; mất thời không thế, thì trở mạnh ra yếu, đổi yên làm nguy, chỉ ở trong khoảng trở bàn tay thôi. Nay các ngươi không rõ thời thế, chỉ giả dối, quen thân há chẳng phải là dạng thất phu đớn hèn, sao đủ nói chuyện về binh được.

                                                                                 (Nguyễn Trãi)

     + Chú ý: Các luận điểm, luận cứ trong bài văn nghị luận phải được trình bày theo một trật tự, trình tự hợp lý; liên kết với nhau, hô ứng nhau một cách chặt chẽ.

      Cách diễn đạt cần trong sáng, mạch lạc. Câu văn cần ngắn gọn, tránh dài dòng lê thê. Giọng văn là điều cần quan tâm đặc biệt. Hoa hòe hoa sói, ngụy biện, suy diễn một chiều, công thức cứng nhắc… sẽ làm cho bài nghị luận nhạt nhẽo. Hiện tượng nói dài, nói dai, nói nhảm, trống rỗng… ta luôn bắt gặp đó đây. Tính thuyết phục của bài văn nghị luân cần ghi nhớ và coi trọng.

2. Những phương pháp giảng dạy trong giờ chính khóa:

2.1.Phương pháp khái quát tổng hợp:

      Phương pháp này dùng để dạy bài “Ôn tập về luận điểm”. 

        a. Nội dung kiến thức cần nắm:

    Chúng ta đã làm quen với văn nghị luận - một loại hoạt động được tiến hành nhằm mục đích giải quyết một vấn đề đặt ra trong cuộc sống bằng những lời lẽ phù hợp với lẽ phải và sự thật. Hay nói cách khác, nghị luận là hình thức giải quyết vấn đề bằng hệ thống lí lẽ và căn cứ xác đáng, rõ ràng đủ sức thuyết phục. Muốn đạt được mục đích ấy, bài văn nghị luận phải hình thành các luận điểm.

    Ở bài này giáo viên dùng câu hỏi gợi mở, giáo viên lưu ý đặt câu hỏi sát với đối tượng học sinh.

       Ví dụ: Đối với học sinh trung bình, giáo viên gợi mở cho học sinh bằng cách cho các em nhớ lại những kiến thức đã học ở lớp 7 để trả lời câu hỏi Luận điểm là gì? Trên cơ sở đó, học sinh thấy được trong ba câu trả lời ở mục I1 (SGK ngữ văn 8 tập II/ 72) không thể chấp nhận 2 câu trả lời đầu tiên (Vì người trả lời đã không phân biệt được vấn đề và luận điểm) chỉ có câu thứ 3 là chính xác.

      Cũng với nội dung đó, với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể đưa ra một đoạn văn để các em tìm được luận điểm trong đoạn văn đó.

       Ví dụ: “Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của  đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử”.
                                              (“Sự giàu đẹp của tiếng Việt” - Đặng Thai Mai)

      Sau khi đưa ra đoạn văn nghị luận giáo viên đặt câu hỏi: Em hãy nêu luận điểm trong đoạn văn đó? Học sinh tìm được luận điểm rồi, giáo viên đặt câu hỏi tiếp: Em hiểu luận điểm trong bài văn nghị luận là gì? Sau đó giáo viên tổng hợp ý kiến và khái quát thành khái niệm. Giáo viên vận dụng cách dạy đó  để dạy tiếp bài “Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm”. Ở bài này, giáo viên có thể sử dụng thêm phương pháp phân tích và nêu ví dụ. Trước khi sử dụng phương pháp này, giáo viên khái quát cho học sinh những kiến thức cần ghi nhớ.

       Ví dụ: Khi trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận cần chú ý những gì? Học sinh cần trả lời được những nội dung sau:

      - Chuyển đoạn bằng những từ ngữ có tính liên kết để gắn bó luận điểm sẽ được trình bày ở đoạn văn trước đó.

      - Thể hiện rõ ràng, chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề.

      - Tìm đủ luận cứ cần thiết, tổ chức các luận cứ theo một trình tự hợp lí.

      - Diễn đạt trong sáng, hấp dẫn làm cho sự trình bày luận điểm có sức thuyết phục người đọc (người nghe).

        Giáo viên lấy ví dụ để phân tích.

  Phần củng cố bài giảng, giáo viên sử dụng phương pháp tổng hợp, khái quát thông qua những câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời.

  b. Luyện Tập:

     * Bài tập nhận diện: 

            + Bài tập 1:

    Xác định luận điểm chính trong các đoạn văn sau:

          a. Nghệ thuật của ca dao rất tinh vi, tế nhị, đáp ứng mật thiết với nội dung phong phú. Cách dùng chữ, những lối biến thể, những lối hình tượng hóa, cụ thể hóa, nhân cách hóa, sát với thực tế biểu hiện nội dung, làm cho ca dao trở nên những câu hát thấm thía về mặt trữ tình, cũng như về mặt phản ánh cuộc đời của nhân dân lao động. Những thể phú, tỉ, hứng của ca dao là những thể mà ca dao Việt Nam và Kinh Thi của Trung Quốc đều có. Rất có thể là những thơ ca dân gian của nhiều nước khác cũng có những thể ấy, vì nó là những phương pháp nghệ thuật cơ bản cần thiết cho việc cấu tứ của thơ ca trữ tình. (Vũ Ngọc Phan)

        b. Mỗi bài văn chính luận của Hồ Chí Minh là một mốc đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Đọc lại những bài này chúng ta thấy hiện lên trước mắt cả một giai đoạn lịch sử gian nan, đau khổ và diệu kì. chúng ta thấy vai trò quyết định của Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ Tịch. Chúng ta thấy xúc cảm sâu sắc trước tình cảm của Người “Lo trước cái lo của nhân dân và vui sau cái vui của nhân dân”. Chúng ta cảm thấy trong những giờ phút nguy nan nhất của lịch sử dân tộc, Hồ Chủ Tịch, hiện thân của Đảng cao cả, đều có mặt ở khắp nơi. Đúng, Hồ Chủ Tịch là ngôi sao Bắc Đẩu, dù bưng biền Đồng Tháp, dù ở miền rừng núi Điện Biên, vẫn luôn luôn thức tỉnh trên vòm trời cao để hướng dẫn đường đi cho mọi người. (Trần Thanh Đạm)

  Giáo viên gợi ý: Muốn xác định luận điểm chính của mỗi đoạn, học sinh căn cứ vào nội dung của đoạn văn và tìm xem câu nào diễn tả khái quát nhất nội dung ấy. Lưu ý là luận điểm thường được diễn đạt bằng một câu văn, đặt ở vị trí đâù đoạn hoặc cuối đoạn.

         + Bài tập 2:
    Em phải chuẩn bị trình bày trước lớp một bài nói (hoặc viết) về vấn đề: Làm thế nào để viết tốt một bài văn nghị luận?

   Hãy đánh dấu + bên cạnh những luận điểm mà em cảm thấy cần thiết phải trình bày trong bài ấy:

     - Phải chịu khó tích lũy những kiến thức đời sống và kiến thức về văn học.

    - Phải tích cực học tập tiếng Việt để có khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng, trong sáng.

    - Phải thường xuyên luyện tập, nêu luận điểm

    - Phải tìm đọc những bài văn nghị luận hay để học cách làm văn.

    - Phải học thuộc lòng các bài văn mẫu.

    - Phải thường xuyên luyện tập để vận dụng lí thuyết vào thực tế.

    - Phải luyện tập cách lập luận: giải thích, chứng minh, quy nạp, diễn dịch,…

    Giáo viện tổng hợp ý kiến của học sinh sau đó khái quát: Chỉ trừ ý “Phải học thuộc lòng các bài văn mẫu”, còn các ý khác đều phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề; do đó, ta đều có thể đặt, và cần đặt dấu + vào bên cạnh.

    * Bài tập rèn kĩ năng:

        + Bài tập 1: 

    Em học tập được gì về cách sắp xếp luận cứ trong đoạn văn nghị luận dưới đây:

    “Nay có người thấy đen ít thì nói là đen, thấy đen nhiều mà nói là trắng, thì nhất định phải cho người đó là không phân biệt trắng và đen; nếm thấy không đắng lắm mà nói là đắng, nếm thấy đắng nhiều mà nói là ngọt, thì nhất định phải cho rằng người đó là không phân biệt được ngọt và đắng. Nay chuyện sai nhỏ thì biết mà phản đối, chuyện sai lớn như xâm lược nước khác, thì lại không biết phản đối mà còn tán dương cho là “nghĩa”. Như vậy mà còn gọi là biết phân biệt “nghĩa” và “bất nghĩa” ư? Do đó có thể thấy người trong thiên hạ phân biệt “nghĩa” và “bất nghĩa” hỗn loạn đến thế nào.”

  Gợi ý: Tác giả có dụng ý đặt những luận cứ quen thuộc, dễ thấy, dễ thuyết phục lên trước. Những luận cứ khó nhận ra hơn, nhưng lại quan trọng hơn, lí thú hơn được đưa xuống phía sau. Bằng cách đó, người đọc được dẫn dắt theo con đường đi từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, từ cái bình thường hơn đến cái thú vị hơn. Cách viết ấy làm cho luận điểm vừa dễ hiểu, vừa được tán đồng.

        + Bài tập 2:
  Viết một đoạn văn nghị luận chứng minh triển khai luận điểm sau:

   Trong “Hịch tướng sĩ”, Trần Quốc Tuấn đã thể hiện một cách sâu sắc lòng yêu nước, căm thù giặc của mình.

  Học sinh viết đoạn văn trình bày luận điểm. Sau khi học sinh viết xong, giáo viên gọi học sinh đọc trước lớp và gọi các em nhận xét bài viết của bạn.

   Giáo viên tổng hợp ý chính và khái quát nội dung kiến thức.

 2.2. Phương pháp phân tích, khái quát, tổng hợp:

    a. Nội dung kiến thức cần nắm:
   Phương pháp này áp dụng trong 2 tiết giảng: viết đoạn văn trình bày luận điểm và Luyện tập xây dựng trình bày luận điểm. Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở để phát huy trí lực của học sinh, sau đó học sinh khái quát lại để nêu được những nội dung chính nhằm giúp học sinh biết cách xây dựng đoạn văn nghị luận và trình bày luận điểm. Ngoài việc viết đúng (dùng từ đúng, viết đúng chính tả, đặt câu đúng), cách diễn đạt phải trôi chảy, có hình ảnh và cảm xúc, học sinh còn cần phải biết dựng đoạn, biết cách trình bày nội dung đoạn văn cho đúng, cho hợp lý.

    Có những cách dựng đoạn văn như sau:

- Dựng đoạn diễn dịch.

- Dựng đoạn quy nạp

- Dựng đoạn tổng - phân - hợp…

     Làm văn, viết văn là phải sáng tạo. Không thể đơn điệu, cứng nhắc, dễ gây nhàm chán. Do đó, các em phải biết nhiều cách dựng đoạn trong một bài văn, từng bài văn, luyện tập thành kĩ năng, kĩ xảo.

     Trong phần này, giáo viên có thể đặt câu hỏi

           Ví dụ:  - Câu 1:  Em hiểu trình bày luận điểm là gì?

          - Câu 2: Có những cách trình bày luận điểm nào ? 

         - Câu 3: Trình bày luận điểm theo phương pháp diễn dịch là như thể nào?

              - Câu 4: Trình bày luận điểm theo phương pháp quy nạp là như thế nào?

              - Câu 5 Em hiểu trình bày đoạn văn theo phương pháp tổng - phân - hợp là trình bày như thế nào?

   Giáo viên có thể dùng những câu hỏi gợi mở, mở rộng, nâng cao. Chẳng hạn trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch câu văn nêu luận điểm thường đứng vị trí nào đoạn văn? Em cho ví dụ cụ thể.

    Học sinh cần trả lời được nếu trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch câu văn nêu luận điểm thường đứng đầu đoạn văn. các câu khác lần lượt làm rõ ý của luận điểm.

        Ví dụ 1: Nguyên Hồng là một con người rất dễ xúc động, rất hay khóc. Khóc khi nhắc đến nỗi khổ của con người trong xã hội cũ. Khóc khi nghĩ đến công ơn cách mạng. Khóc khi ôn lại những kỉ niệm thắm thiết của mình với bạn bè, đồng chí. Khóc cả khi kể lại nỗi bất hạnh của những nhân vật do chính mình sáng tạo ra.

                                                                    (Theo Nguyễn Đăng Mạnh)

    Nếu triển khai đoạn văn theo quan hệ quy nạp thì các câu trên đóng vai trò dẫn dắt, triển khai ý của luận điểm và câu văn cuối đoạn đóng vai trò khái quát ý nêu luận điểm.

      Ví dụ 2: Những ngôi nhà cao tầng đang được hoàn thiện khẩn trương. Những tấm biển sặc sỡ trên đường phố quảng cáo cho những sản phẩm của các công ti danh tiếng. Những văn phòng đại diện đứng chen nhau ở các đường phố trung tâm. Những khách du lịch người nước ngoài đứng ngơ ngác ở các ngã tư, ngã ba… Đó là những hình ảnh về Hà Nội năng động, trẻ trung trong thời đổi mới.

                 (Dẫn theo Nguyễn Minh Thuyết - Nguyễn Văn Hiệp, tiếng Việt thực hành)

      Nếu trình bày đoạn văn theo quan hệ tổng - phân - hợp thì luận điểm được thể hiện ở cả câu mở đoạn và câu kết đoạn, trong đó câu mở đoạn đóng vai trò nêu luận điểm còn câu kết đoạn khẳng định lại luận điểm đã được giải quyết xong.

         Ví dụ 3:  Nguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc, văn võ song toàn. Văn là chính trị: chính trị cứu nước, cứu dân nội trị, ngoại giao “mở nền thái bình muôn thuở, rửa nỗi thẹn nghìn thu” (Bình Ngô đại cáo); võ là quân sự: chiến lược và chiến thuật “yếu đánh mạnh, ít địch nhiều… thắng hung tàn bằng đại nghĩa” (Bình Ngô đại cáo). Văn và võ đều là võ khí mạnh như vũ bão, sắc như gươm đao: “viết thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời” (Lê Qúy Đôn), “Văn chương mưu lược gắn liền với sự nghiệp kinh bang tế thế” (Phan Huy Chú). Thật là một con người vĩ đại về nhiều mặt trong lịch sử  nước ta.  

                                                                                      (Phạm Văn Đồng) 
 Lưu ý: khi đưa ra câu hỏi, giáo viên cần chú ý nêu câu hỏi sao cho sát với đối tượng học sinh. Đối với học sinh khá, giỏi giáo viên có thể hỏi thêm về hình thức chuyển đoạn trong văn nghị luận. Có những hình thức chuyển đoạn nào? Dù chỉ là một công việc phụ của quá trình viết đoạn văn nhưng chuyển đoạn cũng đóng vai trò khá rõ trong diễn đạt. Một mặt, nó góp phần thể hiện mối liên kết giữa các đoạn trong mạch văn bản; mặt khác, nếu làm tốt, hình thức chuyển đoạn còn tạo những ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe.

    Về mặt cấu tạo có các hình thức chuyển đoạn như sau:

       - Chuyển đoạn bằng các từ ngữ đóng vai trò chuyển tiếp ý: Tuy nhiên, ngược lại, thực ra, nói chung, mặt khác,…

         Ví dụ:  Bây giờ, khi chào người lớn, các cô ấy (trước 1945), chắp hai bàn tay lại và xá. Gặp trang lứa bạn bè thì hơi cúi đầu và cười. Cười ngậm miệng, cười chúm chím, cười mủm mỉm, cười he hé chỉ để lộ vài cái răng hay lộ cả hàm tùy theo mức độ thân quen. Đặc biệt là cặp mắt sáng rỡ, nhí nhảnh đôi lúc lại ánh lên vài tia hóm hỉnh.

  Tuy phong cách tiếp cận người quen hay khách lạ có hơi “cổ xưa” nhưng lại rõ ràng dân chủ. Không có tư thế khúm núm hay màu mè. Không một chút mặc cảm tự ti.

  Tuy nhiên, đến những hồi nghiêm trọng và sôi sục nhất của đất nước, thì các cô gái ấy cũng như các chàng trai và các giới đồng bào của Sài Gòn bất khuất, không chút do dự dấn thân vào khó khăn, nguy hiểm và có khi hi sinh cả tính mạng xuyên suốt ba chục năm từ 1945 .“

                                                          (“Sài Gòn tôi yêu” - Minh Hương)

   - Chuyển đoạn bằng câu hoặc vế câu: Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn khẳng định ở đây là…, Những điều vừa trình bày trên có thể khiến chúng ta nghĩ rằng…,Bây giờ xin chuyển sang vấn đề khác…

     Ví dụ: Tổ quốc ta giầu và đẹp. Non sông hùng vĩ. Tổ quốc ta có hơn 4000 năm lịch sử vẻ vang, có nền văn hiến rực rỡ, lâu đời. Bạch Đằng, chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên… là những trang sử vàng chói lọi của đất nước và con người Việt Nam.

         Nói đến Tổ quốc không thể nào không nói đến nhân dân vĩ đại. Chính nhân dân từ thế hệ này sang thế hệ khác đã đem mồ hôi và xương máu, trí tuệ và lòng dũng cảm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Chính nhân dân là người đã sáng tạo nên đất nước, đã làm chủ đất nước:

                                  “Họ đã sống và chết

                                    Giản dị và bình tâm

                                     Không ai nhớ mặt đặt tên

                                     Nhưng họ đã làm ra đất nước”

                                                  (“Đất nước”- Nguyễn Khoa Điềm)

        Về mặt nội dung, có các hình thức chuyển đoạn căn cứ vào các quan hệ khác nhau mà chúng biểu thị như: 

- Chuyển đoạn theo quan hệ trình tự: trước hết, sau đó…

- Chuyển đoạn theo quan hệ tương đồng: ngoài ra, bên cạnh đó, thậm chí, mặt khác,…

- Chuyển đoạn theo quan hệ tương phản: trái lại, ngược lại, tuy nhiên, vậy mà,…

     - Chuyển đoạn theo quan hệ nhân quả: Vì vậy, bởi thế, cho nên, vì lí do trên, bởi vậy mà,…

   b. Luyện tập: 

 * Bài tập nhận diện:   

    + Bài tập 1: Xác định câu chủ đề trong đoạn văn sau và nói rõ đoạn văn thuộc dạng đoạn diễn dịch hay quy nạp. Chỉ ra mối quan hệ giữa luận điểm với các luận cứ trong đoạn.

       Thưở xưa chưa có lịch chung, mỗi nơi tính thời gian mỗi khác. Người phương Đông xưa phần nhiều căn cứ vào sự tuần hoàn của Mặt Trăng mà tính năm, tháng, ngày. Đó là âm lịch. Về sau, người phương Tây lại thấy thời gian Trái Đất xoay quanh Mặt Trời được một vòng làm một năm, rồi lại chia ra tháng, ngày. Đó là dương lịch.       (Lịch sử 7. 1972)   

  Gợi ý: Câu nào mang ý khái quát nhất là câu chủ đề (chứa luận điểm). Căn cứ vào vị trí của câu chủ đề, em sẽ xác định được đoạn văn đó là diễn dịch hay quy nạp.

   + Bài tập 2: Phát hiện lỗi luận cứ và chữa lại đoạn văn nghị luận sau:

       Lich sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang lịch sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời. Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. Lê Lợi phá tan quân Minh. Ải Chi Lăng mãi mãi là nơi mồ chôn quân xâm lược. Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo quân nhà Trần đánh đuổi quan Mông - Nguyên giành lại nền độc lập cho dân tộc. Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông. Những tên tuổi đó mãi mãi sống cùng non sông đất nước.

  Gợi ý: - Muốn phát hiện lỗi nêu luận cứ, em hãy nhớ tới kiến thức lịch sử có liên quan đến tên tuổi các vị anh hùng dân tộc được nhắc trong bài. Căn cứ vào các mốc thời gian lịch sử, đối chiếu với trình tự sắp xếp dẫn chứng (luận cứ), em sẽ phát hiện ra lỗi của đoạn văn.

             - Muốn chữa lỗi của đoạn văn, em hãy sắp xếp các dẫn chứng (tên tuổi các vị anh hùng, các địa danh…) theo trình tự thời gian sao cho hợp lí.

  * Bài tập rèn kĩ năng:

       + Bài tập 1: cho đề văn nghị luận sau:

    Trong “Bình Ngô đại cáo”, khi nói về nước Đại Việt ta, Nguyễn trãi đã khẳng định:

                                         Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

                                          Song hào kiệt đời nào cũng có.

     Dựa vào lịch sử dân tộc, em hãy chứng minh.

     Có một bạn học sinh đã tìm luận điểm cho đề văn nghị luận như sau:

  Luận điểm 1: lịch sử Việt Nam đã trải qua những bước thăng trầm, “mạnh yếu từng lúc khác nhau”.

  Luận điểm 2: Tuy nhiên ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, khi đất nước có biến thì lại xuất hiện anh hùng hào kiệt.

  Luận điểm 3: Các anh hùng hào kiệt thời đại Hùng Vương.

  Luận điểm 4: Các anh hùng hào kiệt thời kì Bắc thuộc.

  Luận điểm 5: trong số các anh hùng hào kiệt còn xuất hiện bóng dáng của nữ giới như Hai Bà Trưng, Bà Triệu…

  Luận điểm 6: Các anh hùng hào kiệt thời phong kiến.

  Luận điểm 7: Các anh hùng hào kiệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ.

    a) Theo em, hệ thống luận điểm trên có những điểm nào chưa hợp lí?  Vì sao?

    b) Hãy điều chỉnh và sắp xếp lại hệ thống luận điểm trên sao cho hợp lí.

  Gợi ý:  a) muốn tìm điểm chưa hợp lí, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Có luận điểm nào trùng với vấn đề chính không? Hãy chỉ rõ.

- Các luận điểm được xác định có dựa trên một căn cứ duy nhất hay nhiều căn

 cứ khác nhau? Quan hệ giữa các luận điểm bình đẳng hay có hiện tượng luận điểm này bao hàm luận điểm kia?

- Một bài văn có bảy luận điểm là vừa đủ hay quá nhiều?...

     b) Muốn sắp xếp, điều chỉnh lại cho hợp lí, em hãy loại trừ những luận điểm trùng với vấn đề chính (nên nêu ở phần mở bài). Các luận điểm còn lại phải được sắp xếp dựa trên căn cứ duy nhất là trục thời gian (nhưng phải thể hiện quan điểm bình đẳng). Cần gộp các luận điểm hợp lí trên thành một số luận điểm có tính khái quát hơn. Khoảng hai đến ba luận điểm là vừa.

    + Bài tập 2:

     Phân tích cách trình bày luận điểmcủa Trần Quốc tuấn trong đoạn văn: “Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo… phỏng có được không?” (Hịch tướng sĩ).

  Gợi ý: Nêu rõ: Luận điểm gì, cách lập luận (đưa ra những luận cứ gì, sắp xếp theo trình tự nào), cách diễn đạt ra sao để đạt hiệu quả nghệ thuật cao, tăng sức thuyết phục đối với người đọc.

     Khi kết thúc bài giảng, giáo viên có thể yêu cầu học sinh về nhà viết đoạn văn trình bày luận điểm theo các cách khác nhau, sau đó viết thành một bài văn nghị luận hoàn chỉnh. Yêu cầu cách trình bày luận điểm hợp lí, khoa học, cách chuyển đoạn giữa các đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ.

       + Bài tập 3: 

   Hãy viết một số đoạn văn chứng minh ý kiến của nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan “Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn “tuyệt khéo”. Sau đó, hãy phân tích các phương tiện chuyển đoạn văn được sử dụng.

   Gợi ý: “Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo”, đó là lời bình luận của nhà văn Vũ Ngọc Phan về tiểu thuyết “Tắt đèn” của Ngô Tất  Tố.

   “Tắt đèn” có nhiều điểm rất hay, rất khéo; có nhiều trang làm xúc động lòng người. Trong đó có cảnh “Tức nước vỡ bờ”, một trang văn “tuyệt khéo”, giàu kịch tính như một màn bi hài kịch. Có tiếng khóc, tiếng rên. có tiếng chửi, tiếng van xin, có lời thách thức. Có đánh nhau giữa người đàn bà lực điền với tên cai lệ.

   Anh Dậu vừa mới “tỉnh” được một lát thì tên cai lệ, tên hầu cận lí trưởng với roi song, tay thước, dây thừng sầm sập kéo tới. Lũ sai nha sát khí đằng đằng. Chỉ một tiếng hét “Thằng kia !” thế mà tên cai lệ đã làm cho anh Dậu vừa kề miệng vào bát cháo đã “lăn đùng ra” chết ngất ! Hắn chửi chị Dậu thậm tệ khi chị thiết tha xin khất sưu hắn “trợn ngược hai mắt” quát: “Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất !”. Hắn chạy “sầm sập” đến chỗ anh Dậu để trói kẻ thiếu sưu. Hắn dã man “bịch” vào ngực chị Dậu, “tát đánh bốp” vào mặt chị Dậu. Hắn lồng lên như một con thú dữ. Ngôn ngữ, điệu bộ, hành động của tên cai lệ dược đặc tả “tuyệt khéo” đã vạch trần bộ mặt ghê tởm của một tên sai nha mất hết cả tính người.

   Còn có gì “tuyệt khéo” nữa ? cảnh đánh nhau giữa chị Dậu và tên cai lệ diễn ra dữ dội, và hết sức bất ngờ. Người đàn bà con mọn chỉ có hai bàn tay không. Trong lúc đó tên cai lệ, tên hầu cận lí trưởng nào roi song, nào dây thừng tay thước.bị   “bịch” vào ngực, bị “tát đánh bốp” vào mặt, người chồng ốm đau sắp bị trói, chị Dậu đã phản ứng lại dữ dội. Sau cái “ nghiến hai hàm răng” thách thức, chị Dậu đã “túm lấy cổ” và “ấn dúi” tên cai lệ, làm cho hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất. Thật hài hước, kẻ “hút nhiều xái cũ” tuy đã bị đánh ngã nhào, nhưng miệng hắn “vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu”. Sau đó, chị Dậu còn “vật nhau” với tên hầu cận lí trưởng. chị đã ‘túm tóc” và “lẳng cho một cái”, làm cho hắn “ngã nhào ra thềm”. Người đọc vô cùng hả hê trước sức mạnh phản kháng của chị Dậu. Người đàn bà con mọn đã hạ nhục, đã đánh ngã nhào bọn đầu trâu mặt ngựa, tay chân lũ cường hào gian ác, tanh hôi.

   Cảnh “tức nước vỡ bờ” còn có gì “tuyệt khéo” nữa ? Những lời đối thoại thật khéo. Ngòi bút của Ngô Tất Tố “tuyệt khéo” khi nói về cách đối đáp, ứng sử, tinh thần, thái độ, hành động của chị Dậu. Lúc đầu chị nín nhịn nhẫn nhục van xin: “Nhà cháu đã túng lại phải…Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất ...”; “Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại !”…; “Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, xin ông tha cho!”…

   Sau đó, chị Dậu đã hoàn toàn thay đổi. Chị trở nên táo bạo và quyết liệt. Chồng sắp bị trói, chị bị tên cai lệ chửi và  “bịch” vào ngực mấy cái. Chị cự lại: “Chồng tôi đau ốm ông không được phép hành hạ !”. Cai lệ “tát đánh bốp” vào mặt chị Dậu. Như lửa đổ thêm dầu chị đã “nghiến hai hàm răng” thách thức: “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem !”. Và chị đã đánh ngã nhào hai tên chó má! Dưới ngòi bút “tuyệt khéo” của ông Đầu xứ Tố, ta thấy: “Trên cái tối giời tối đất của đồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dậu” (Nguyễn Tuân).

   Thật vậy, Ngô Tất tố viết “tuyệt khéo”. Sự việc của nông thôn ngày xưa rất thực, rất sống. Trang văn thấm đầy tình nhân đạo. Ông đã chỉ ra cái hiện tượng “con giun xéo mãi cũng quằn”. Ông đã nêu lên một qui luật hiển nhiên: “có áp bức có đấu tranh”. chị Dậu là một người vợ, người mẹ đảm đang, giàu tình thương và rất cứng cỏi. Cái “tuyệt khéo” của Ngô Tất Tố đã dựng nên bức chân dung chị Dậu.

           Các chữ in đậm là phương tiện chuyển đoạn. Người viết đã chứng minh cái “tuyệt khéo” trong cảnh “tức nước vỡ bờ”. Các đoạn văn được nối kết khá chặt chẽ.

      Ngoài những phương pháp giảng dạy trên, ta cần có những phương pháp bổ trợ khác.
 3. Những phương pháp bổ trợ:
  3.1. Phương pháp tích hợp liên môn
          * Ngoài những giờ giảng tập làm văn, ta cần sự bổ trợ của các phân môn khác như văn bản, tiếng Việt,…đó là phương pháp tích hợp của môn học thể hiện sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy đồng thời làm bài học sinh động hơn, nhằm kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.

             Ví dụ: Dạy văn bản “Chiếu dời đô” của Lí Công Uẩn, khi giáo viên giảng phần 2: Vì sao thành Đại La xứng đáng là kinh đô bạc nhất? Ngoài những câu hỏi thực hiện theo tiến trình bài dạy, có thể tích hợp với phân môn tập làm văn (Phần văn nghị luận) và phân môn tiếng Việt (Cách trình bày nội dung trong đoạn văn). Giáo viên có thể đặt câu hỏi: Đoạn văn (Cuối văn bản) được trình bày theo cách nào? Câu chủ đề đặt ở vị trí nào?

   Học sinh cần xác định được, đoạn văn trình bày theo kiểu quy nạp. Câu chủ đề của đoạn “Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước.” (Câu chủ đề đứng cuối đoạn văn). Hay khi giảng văn bản “Thuế máu”, giáo viên có thể tích hợp với tập làm văn. Chẳng hạn, giáo viên có thể đặt câu hỏi: Quan sát cấu tạo của văn bản “Thuế máu” cho biết “Thuế máu” thuộc kiểu văn bản nào? Vì sao em xác định như vậy?

   Học sinh cần xác định được đó là kiểu văn bản nghị luận, vì người viết chủ yếu dùng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề “Thuế máu” trong chế độ thực dân, từ đó thuyết phục bạn đọc. Sau đó giáo viên đặt câu hỏi tiếp: Nêú là văn bản nghị luận thì luận đề “Thuế máu” được triển khai bằng hệ thống luận điểm nào?

   Học sinh cần xác đinh gồm 3 luận điểm:

                            - Chiến tranh và người bản xứ.

                            - Chế độ lính tình nguyện.

                            - Kết quả của sự hi sinh.

   Cách sắp xếp luận điểm như vậy có ý nghĩa gì? Cần xác định trình tự đặt tên các phần gợi lên quá trình lừa bịp, bóc lột đến cùng kiệt của bọn thực dân. Cách sắp xếp luận điểm theo trình tự như vậy chứng tỏ tinh thần đấu tranh mạnh mẽ và phê phán triệt để của tác giả.

    Ngay sau khi giảng phần 1 “Chiến tranh và người bản xứ” giáo viên có thể tích hợp được với tập làm văn

            Ví dụ: Dưới tiêu đề “Chiến tranh và người bản xứ”, tác giả đã trình bày luận điểm 1 bằng mấy luận cứ?

    Học sinh có thể trả lời: Tác giả trình bày luận điểm 1 bằng 3 luận cứ tướng ứng với 3 đoạn văn.

    Khi kết thúc văn bản, giáo viên có thể nêu câu hỏi: Văn bản “Thuế máu” đã thể hiện cách viết nghị luận độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trên các phương diện nào?

   Câu hỏi này,giáo viên có thể cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời: Văn bản “Thuế máu” đã thể hiện cách viết nghị luận độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trên các phương diện:

· Giàu chứng cớ từ tư liệu hiện thực.

· Tạo thành các hình ảnh biểu tượng khiến lập luận có sức gợi cảm.

· Tính nhịp nhàng, giàu âm điệu của lời văn.

· Giọng điệu mỉa mai, châm biếm.

       Như vậy, bằng phương pháp bổ trợ giữa các phân môn cũng góp phần giúp các em khi đọc văn bản nghị luận có  thể học tập được cách viết văn, đặc biệt cách trình bày luận điểm của các tác giả như thế nào mà các văn bản lại sinh động và có sức thuyết phục người đọc, người nghe đến như vậy.. Từ đó, các em vừa tích lũy được cho mình những kiến thức, vừa có kinh nghiệm khi viết văn nghị luận các em sẽ không lúng túng khi viết văn nghị luận nữa.

 3.2. Hoạt động ngoại khóa.

         Đây là phương pháp tốt để bổ trợ cho phần xây dựng và trình bày luận điểm.

            Hoạt động ngoại khóa có thể tiến hành dưới nhiều hình thức như:

                      - Tổ chức thành một buổi

                      - Thực hiện trong một tiết

     Hoạt động này giáo viên có thể nhờ sự hỗ trợ của tổ bộ môn. Tổ bộ môn chuẩn bị đề cương ngoại khóa theo từng chuyên đề như:

                      - Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

                      - Luyện tập viết đoạn văn trình bày luận điểm.

                      - Thi viết văn. Chuyên đề này giáo viên có thể tổ chức hoạt động theo nhóm. Giáo viên có thể đưa ra một luận điểm như: “Đọc sách là công việc bổ ích vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống” triển khai luận điểm đó thành một đoạn văn. Giáo viên phân lớp ra làm bốn nhóm, mỗi nhóm một đoạn văn triển khai luận điểm trên. nhóm nào viết nhanh nhất, triển khai sắp xếp luận điểm, luận cứ một cách hợp lí, đoạn văn viết hay, có sức thuyết phục thì nhóm đó sẽ thắng (Sắp xếp thứ tự từ 1đến 4). Giáo viên động viên kịp thời bằng cách cho những điểm tốt đối với nhóm nào viết đoạn văn nghị luận hay, có sức thuyết phục. Với cách này, giáo viên giúp học sinh “Học mà chơi, chơi mà học” các em rất hào hứng học tập.

         Một trong những hình thức hữu hiệu nữa là giáo viên cho học sinh thi sắp xếp luận điểm. Cách này giúp học sinh có ý thức thi đua học tập. Đầu tiên, giáo viên đưa ra các hệ thống luận điểm. Hệ thống luận điểm này sắp xếp lộn xộn, trong đó có một luận điểm không phù hợp với yêu cầu của bài và thiếu một luận điểm. Các hệ thống luận điểm được viết vào phiếu học tập, giáo viên phát cho học sinh. Yêu cầu học sinh sắp xếp hệ thống luận điểm theo trình tự hợp lí, biết loại bỏ những luận điểm không phù hợp, tìm được luận điểm kết luận để đưa vào cho thích hợp. Trong một thời gian nhất định yêu cầu học sinh phải làm xong. Giáo viên khen ngợi, động viên khuyến khích và cho điểm những em hoạt động tích cực, có cách sắp xếp luận điểm hợp lí. Hoặc giáo viên có thể cho học sinh nối hệ thống luận điểm cột A với cột B hoặc cho hệ thống luận điểm sắp xếp chưa hợp lí, các em xác định cách sắp xép đó đúng hay sai…hay có những cách khác cho phù hợp, yêu cầu trong thời gian 3 phút. Cách này giúp học sinh có sự tư duy, phán đoán và nhanh nhẹn.

     Trò chơi “Hái hoa dân chủ” trong đêm văn nghệ cũng là một trò chơi rất hay.Trò chơi này rất hứng thú, giúp các em yêu thích văn nghị luận hơn.  

           Qua hoạt động này, các em sẽ không còn cảm thấy phân môn tập làm văn khô khan hơn các môn khác nữa. Cách làm như sau:

       Tổ bộ môn chuẩn bị một cây hoa, trong đó có những bông hoa giấy ghi yêu cầu cụ thể

           ví dụ:   + Đoạn văn được trình bày theo những cách nào?

                       + Em hãy đọc một đoạn văn trình bày theo cách diễn dịch?

                       + Em hãy đọc đoạn văn trình bày theo kiểu quy nạp?

                       +Văn bản “Thuế máu” được trình bày bằng mấy luận điểm?

                       + Cho hai câu chủ đề dưới đây:

                           a) muốn viết tốt một bài văn nghị luận, người làm bài trước hết phải nắm vững lí thuyết làm văn.

                          b)Tuy nhiên, để làm tốt một bài văn nghị luận, người học sinh còn cần phải thường xuyên luyện tập thực hành.

           Mỗi câu chủ đề trên được viết ra nhằm trình bày luận điểm nào?

          Theo em, đoạn văn có câu chủ đề (b) có thể nằm ngay sau đoạn văn có câu chủ đề (a) được hay không? Vì sao? v.v…

          Trên đây chỉ là một số phương pháp tiêu biểu mà tôi nghiên cứu và thực hiện giúp cho việc giảng dạy tốt phần văn nghị luận. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố găng để tiếp tục tìm ra phương pháp thích hợp và hiệu quả hơn nữa để giúp học sinh say mê học tập làm văn, có kĩ năng viết văn nghị luận thành thạo hơn. 
VI.KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
          Sau khi thực hiện đề tài, tôi thấy có sự cải thiện đáng kể. Cụ thể đọc các bài văn nghị luận mà các em viết, học sinh thực sự đã tiến bộ rõ rệt. Trong hai lớp tôi dạy văn thì lớp 8A không thực hiện đề tài còn lớp 8C thực hiện đề tài bằng các phương pháp trên thì có sự tiến bộ đáng kể. Học sinh lớp 8C đã biết viết đoạn văn và làm bài văn nghị luận trình bày luận điểm. Cách sắp xếp luận điểm trong bài văn của các em nói chung rất hợp lí, khoa học nên bài văn nghị luận có sức thuyết phục hơn. Học sinh không trình bày các luận điểm lộn xộn như trước đây nữa và đến bây giờ các em đã tỏ ra bớt lúng túng hơn khi xây dựng và trình bày luận điểm. Bước đầu các em không còn cảm thấy e ngại khi học phần này nữa, một số còn thấy say mê học tập làm văn hơn. Các em cũng đã hiểu không biết trình bày luận điểm thì mục đích nghị luận sẽ không thể nào đạt được, cho dù các em đã tập hợp đủ các quan điểm, ý kiến cần thiết cho việc giải quyết vấn đề.

         Qua khảo sát, điều tra, nếu như trước đây từ chỗ học sinh còn chưa biết cách sắp xếp luận điểm thì sau khi thực hiện đè tài 73% học sinh đã biết sắp xếp luận điểm một cách có hệ thống và từ chỗ học sinh chưa biết, chưa thành thạo cách làm bài văn nghị luận đến chỗ đã biết làm và làm bài văn nghị luận thành thạo. Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến của tôi còn được thể hiện rất rõ ở đợt thi học sinh giỏi môn ngữ văn 8 năm học 2017 – 2018 do trường tổ chức. Ba em lớp 8C tham dự thi (mỗi mỗi lớp 3 HS) thì cả ba đều đạt kết quả rất cao.
       * Kết quả khảo sát thực tế sau khi thực hiện đề tài:

  1. Lớp đối chứng:

	Tên lớp
	Học sinh thích học văn nghị luận
	Học sinh biết xây dựng và trình bày luận điểm
	Học sinh biết viết đoạn văn trình   bày luận điểm
	Học sinh nhận biết và chữa lỗi sắp xếp trình bày luận điểm

	8A
	50%
	55%
	60%
	50 %


 2-Lớp thực nghiệm đề tài:

	Tên lớp
	Học sinh thích học văn nghị luận
	Học sinh biết xây dựng và trình bày luận điểm
	Học sinh biết viết đoạn văn trình   bày luận điểm
	Học sinh nhận biết và chữa lỗi sắp xếp trình bày luận điểm

	8C
	    73%
	      87%
	       87%
	72%


      Hiệu quả sáng kiến còn thể hiện ở kết quả tổng kết môn học cuối năm 2017 - 2018 như sau (Sau khi học sinh đã học cách xây dựng và trình bày luận điểm trong văn nghị luận).

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	8A
	29
	6
	20,6%
	10
	34,4%
	11
	38%
	2
	8%
	0
	0

	8C
	29
	10
	34,5%
	9
	31%
	10
	34,5%
	0
	0%
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Qua đối chứng thực tế, tôi thấy kết quả học môn ngữ văn của lớp 8C  là cao

hơn rõ rệt.

     - Khi đã biết làm, tôi cũng thấy rằng các em lớp 8C rất thích viết đoạn văn trình bày luận điểm. Đa số các em xác định được  hướng làm ngay sau khi cô giáo đưa ra đề bài. Còn học sinh lớp 8A thì lại rất khó khăn khi phải làm bài tập viết đoạn văn trình bày luận điểm.

    - Từ thực tế như vậy, giáo viên dạy môn Ngữ văn cần phải luôn có sự tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh. Từ đó giúp các em có hứng thú và say mê học tập, phát huy tính tích cực ,chủ động, sáng tạo của cá nhân mình để không ngừng nâng cao kết quả học tập, đặc biệt là môn ngữ văn.
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ: 
        I. KẾT LUẬN:    

           Để giảng dạy và giúp học sinh thành thạo khi xây dựng và trình bày luận điểm - một công việc vô cùng quan trọng trong việc rèn viết văn nghị luận. Đòi hỏi sự nhiệt tình và phương pháp giảng dạy thích hợp của người giáo viên. Khi hướng dẫn các em thực hành luyện tập, giáo viên luôn nhắc lại phần lí thuyết cơ bản để tạo thói quen đi từ lí thuyết đến thực hành, tránh tùy tiện, qua loa khi rèn luyện. Về phía học sinh cần có sự kiên trì, chịu khó và chuẩn bị nội dung chu đáo trước khi vào luyện tập, các em sẽ bớt lúng túng. Đó là những yêu cầu cần thiết của thầy và trò khi giảng dạy và học phần này. 
        II.  KIẾN NGHỊ:
          Thể văn nghị luận được đưa vào chương trình với một số lượng tiết học tương đối nhiều. Tuy nhiên số lượng sách tham khảo đặc biệt dành cho giáo viên còn rất khiêm tốn . Hơn thế nữa một số sách tham khảo dành cho học sinh tuy tên sách thì khác nhau song nội dung lại trùng lặp, nên người mua thì nhiều mà sử dụng chẳng được bao nhiêu. Vì vậy, tôi mong muốn giáo viên nên có thêm sách tham khảo để làm tài liệu giảng dạy nhằm đạt kết quả cao hơn nữa .

        Trên đây là những biện pháp tôi rút ra từ thực tế và qua trao đổi, học hỏi đồng nghiệp, có thể còn nhiều hạn chế. Kính mong hội đồng khoa học các cấp xem xét bổ xung đóng góp ý kiến để những kinh nghiệm nhỏ của tôi hoàn thiện hơn .

                                                                        Tôi xin chân thành cảm ơn !

                                                            Thái Hòa ngày 15/5/2018
                                                                                 Người viết
                                                                                    Nguyễn Thị Thu Hà
PHẦN PHỤ LỤC
THIẾT KẾ BÀI DẠY 
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm trong văn nghị luận 

Phần chuẩn bị

- Trước khi bắt tay vào soạn giảng, giáo viên cần phải có định hướng cho bài giảng của mình

- Từ định hướng đó giáo viên thiết kế bài soạn sao cho câu hỏi không vụn vặt xoáy sâu vào các vấn đề cần khai thác.

- Phần chuẩn bị kỹ lưỡng của giáo viên sẽ giúp giáo viên tự tin, vững vàng trong vai trò người hướng dẫn và tổ chức lớp học.

- Tiết học sẽ đạt kết quả cao khi trò tự đi đến đích trên cơ sở định hướng đúng đắn của thầy.
Ngày dạy :
             Tiết 102 :            LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY
     LUẬN ĐIỂM

A. Mục tiêu bài học

Giúp HS :

- Củng cố chắc chắn hơn những hiểu biết về cách thức xây dựng và trình bày luận điểm.

- Vận dụng được những hiểu biết đó vào việc tìm, sắp xếp và trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận có đề tài gần gũi quen thuộc.

 * Trọng tâm: Trình bày luận điểm .

B. Chuẩn bị của thầy và trò.

        + GV : Đọc tài liệu - soạn giáo án .

        + HS  : Học bài , chuản bị bài mới .

C. Tiến trình hoạt động.

1 )  Ổn định tổ chức.

2 )  Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

3 )  Bài dạy.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	    Em hãy đọc to hệ thống luận điểm trong SGK.

    Em có nên sử dụng hệ thống luận điểm được nêu ra ở mục II (1) không ? Vì sao ?

   Vậy khi xây dựng hệ thống luận điểm cần phải đạt yêu cầu gì ?

    Em hãy trình bày hệ thống luận điểm của mình?

GV nhận xét nhanh

Cách nêu luận điểm trên học tập của ai ? Trong bài nào ? Nhận xét cách nêu ấy ?

    Để giới thiệu luận điểm e, có ba bạn HS đã viết 3 cách giới thiệu như trong SGK. Nhận xét của em ?

    Em hãy viết câu chủ đề giới thiệu luận điểm này ?

   Nêu vấn đề hướng dẫn mục b. Sắp xếp lại hệ thống luận cứ để luận điểm được trình bày rành mạch sáng rõ.

Hướng dẫn luyện tập mục c.

  Có nên học cách làm theo cách kết đoạn của Trần Quốc Tuấn không ?

 Có thể biến đổi đoạn văn từ diễn dịch quy nạp được không ? Có ảnh hưởng đến nội dung của đoạn không


	- Đọc

- Thảo luận - trả lời

Hệ thống luận điểm chưa thật đầy đủ, chính xác.

+ Luận điểm a thừa, lạc ý “lao động tốt” cần bỏ.

+ Thiếu một số luận điểm.

+ Sự sắp xếp các luận điểm chưa hợp lí.

- Trình bày hệ thống luận điểm.

Bổ sung ;Đất nước đang cần người tài giỏi để đưa tổ quốc sánh kịp năm châu

2 .Quanh ta đang có nhiều tấm gương của các bạn phấn đấu học giỏi để đáp ứng nhu cầu đó 

Muốn học giỏi ,muốn thành tài thì trước hết phải chăm học

c-e-d 

- Nghe và sửa chữa.

HS đọc lại luận điểm e trong SGK.

- Trao đổi, trả lời.

- Học tập Trần Quốc Tuấn, trong bài “Hịch tướng sĩ”. Cách học tập này phù hợp, thông minh và sáng tạo

- HS nhận xét và viết câu chủ đề, đọc to trước lớp.

- Cách 1: Tốt, vì nó vừa có tác dụng chuyển đoạn, nối đoạn lại vừa giới thiệu được luận điểm mới, đơn giản và dễ làm theo.

- Cách 2 : Không được vì từ “do đó” dùng để mở đầu câu không có tác dụng chuyển đoạn thực sự. Luận điểm d không phải là nguyên nhân để luận điểm e là kết quả.

- Cách 3 : Rất tốt, vì hai câu trên không chỉ giới thiệu được luận điểm mới, nối với luận điểm trước đó mà còn tạo ra giọng điệu thân mật gần gũi.

- HS thảo luận, nhận xét.

- Cách sắp xếp luận cứ trong SGK là tốt, vì nó đã đảm bảo yêu cầu rành mạch, sáng rõ. Luận cứ trước là cơ sở để tiếp nối luận cứ sau. Luận cứ sau phát triển ý của luận cứ trước. Cứ thế đi đến luận cứ cuối cùng mang tính kết luận.

- Có thể theo cách này để kết đoạn.

- HS có thể viết các kiểu kết đoạn khác nhau.

- Thay đổi câu chủ đề từ đầu đoạn, cuối đoạn (hoặc ngược lại) có khi phải thêm bớt hoặc viết lại cho phù hợp.

- Các câu trong đoạn có thể giữ nguyên nhưng có khi phải thay đổi cho phù hợp.
	1. Xây dựng hệ thống luận điểm.

- Khi xây dựng hệ thống luận điểm cần phù hợp, chính xác theo yêu cầu của đề bài.

2) Trình bày luận điểm .

- Có nhiều cách trình bày luận điểm khác nhau.

- Khi trình bày luận điểm cần đảm bảo vừa chuyển đoạn, nối đoạn, vừa giới thiệu được luận điểm mới

- Cách sắp xếp luận cứ cần mạch lạc, phù hợp.

- Kết đoạn có thể có, có thể không tuỳ nội dung, tính chất, kiểu loại của đoạn văn.


 4)  Củng cố : GV khái quát lại toàn bộ kiến thức 

 5) Hướng dẫn học bài: Làm bài tập 4. (SGK - 84) phát triển và trình bày luận điểm “Đọc sách là công việc vô  cùng bổ ích vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống”. Để làm được bài tập này, các em cần tham khảo bài đọc thêm của Go - rơ - ki để rút ra những ý cần thiết cho việc viết một đoạn văn trình bày luận điểm về việc đọc sách theo đề đã cho
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bài tập ngữ văn 8 tập II              -  Nguyễn Khắc Phi…-   NXB giáo dục

  2. Để học tốt ngữ văn 8 - Nguyễn Thúy Hồng- Nguyễn Hương Lan…- NXB văn học.

  3. Hướng dẫn tự học ngữ văn 8 tập II - Nguyễn Xuân Lạc - Bùi Tất Tươm  - 
NXB giáo dục
   4. Một số kiến thức - kĩ năng và bài tập nâng cao ngữ văn 8 - Nguyễn Thị Mai Hoa - Đinh Chí Sáng  -  NXB giáo dục
   5. Ngữ văn 8 tập II sách giáo viên  -  Nguyễn Khắc Phi   -   NXB giáo dục

   6. Sách giáo khoa ngữ văn 8 tập II  - Nguyễn Khắc Phi    -    NXB giáo dục            
Ý  KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI

CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ
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